
Tr ng THPT Yên Thành 2ườ

ĐỀ KI M TRA CH T L NG L P 12A4(07-08)Ể Ấ ƯỢ Ớ
Môn: V t Lýậ

Th i gian: 90phút (không k  th i gian giao đ )ờ ể ờ ề

Bài 1.Ch n câu tr  l i sai:ọ ả ờ Dòng đi n xoay chi uệ ề  là:
A. Dòng đi n mà c ng đ  bi n thiên theo d ng sin.ệ ườ ộ ế ạ  B. Dòng đi n mà c ng đ  bi n thiên theo d ngệ ườ ộ ế ạ  

cos.
C. Dòng đi n đ i chi u m t cách tu n hoàn.ệ ổ ề ộ ầ  D. Dòng đi n dao đ ng đi u hoà.ệ ộ ề

Bài 2.Bi u th c c a ể ứ ủ c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  trong m t đo n m ch AC là: ộ ạ ạ ))(6/100sin(25 Ati ππ += .  th iỞ ờ  
đi m      t =1/300s c ng đ  trong m ch đ t giá tr :ể ườ ộ ạ ạ ị

A. C c đ i;ự ạ A. C c ti u;ự ể C. B ng không;ằ D. M t giá tr  khácộ ị
Bài 3.Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u m t đo n m ch đi n xoay chi u ch  có cu n thu n c m L=1/π(H) có bi uữ ầ ộ ạ ạ ệ ề ỉ ộ ầ ả ể  

th c:ứ ))(
3

100sin(2200 Vtu
ππ += .Bi u th c c a ể ứ ủ c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  trong m ch là:ạ

A. (A); B. (A);

C. (A); D. (A)

Bài 4.Cho m t đo n m ch RLC n i ti p. Bi t ộ ạ ạ ố ế ế )(
4

10
),(

1 3

FCHL
ππ

−

== . Đ t vào hai đ u đo n m ch m t ặ ầ ạ ạ ộ hi uệ  

đi n th  xoay chi uệ ế ề  có bi u th c:ể ứ )(100sin2120 Vtu π=  v i R thay đ i đ c. Đi u ch nh R đ  ớ ổ ượ ề ỉ ể c ng đườ ộ 
dòng đi nệ  hi u d ng trong m ch đ t c c đ i. Khi đó câu nào trong các câu d i đây sai:ệ ụ ạ ạ ự ạ ướ

A. C ng đ  hi u d ng trong m ch là Iườ ộ ệ ụ ạ max=2A; B. Công su t m ch là P = 240 W.ấ ạ
C. Đi n tr  R = 0.ệ ở D. Công su t m ch là P = 0.ấ ạ

Bài 5.Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u g m hai ộ ạ ạ ệ ề ồ ph n tầ ử m c n i ti pắ ố ế . Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u đo nữ ầ ạ  

m ch  và  ạ c ng  đ  dòng  đi nườ ộ ệ  trong  m ch  có  bi u  th c:ạ ể ứ  ))(
2

100sin(2100 Vtu
ππ −= ,

))(
4

100sin(210 Ati
ππ −=        

A. Hai ph n t  đó là R,L.ầ ử B. Hai ph n t  đó là R,C.ầ ử  
C. Hai ph n t  đó là L,C.ầ ử  D. T ng tr  c a m ch là ổ ở ủ ạ )(210 Ω

Bài 6.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì:
A. Đ  l ch pha c a uộ ệ ủ R và u là π/2; B. Pha c a uủ L nhanh h n pha c a i m t góc π/2ơ ủ ộ
C. Pha c a uủ C nhanh h n pha c a i m t góc π/2;ơ ủ ộ D. Pha c a uủ R nhanh h n pha c a i m t góc π/2ơ ủ ộ

Bài 7.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  đang có c ng h ng. N u tăng ộ ưở ế t n sầ ố c a ủ hi uệ  
đi n th  xoay chi uệ ế ề  áp vào hai đ u m ch thì:ầ ạ

A.C ng đườ ộ dòng đi n qua m ch tăngệ ạ B.Hi u đi n th  hai đ u R gi mệ ệ ế ầ ả  
C.T ng tr  m ch gi mổ ở ạ ả D.Hi u đi n th  hai đ u t  tăngệ ệ ế ầ ụ

Bài 8.Hai cu n dây (Rộ 1,L1) và (R2,L2)  m c n i ti pắ ố ế  nhau và đ t vào m t ặ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có giá trị 
hi u d ng U. G i Uệ ụ ọ 1 và U2 là hi u đi n th  hi u d ngệ ệ ế ệ ụ  t ng ng gi a hai cu n (Rươ ứ ữ ộ 1,L1) và (R2,L2). Đi u ki nề ệ  
đ  U=Uể 1+U2 là:

A.
2

2

1

1

R

L

R

L
= ; B. 

1
2

2

1

R

L

R

L
= ; C.L1L2=R1R2; D. L1+L2=R1+R2

Bài   9  .Cho m t đo n m ch đi n g m m t bi n tr  R ộ ạ ạ ệ ồ ộ ế ở m c n i ti pắ ố ế  v i m t ớ ộ t  đi nụ ệ  có đi n dungệ  C=10-4/π(F). 
  Đ t vào hai đ u đo n m ch m t ặ ầ ạ ạ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  n đ nh u v i ổ ị ớ t n s  gócầ ố  ω=100π(rad/s). Thay đ iổ  
R ta th y v i hai giá tr  c a ấ ớ ị ủ 21 RR ≠ thì công su tấ  c a đo n m ch đ u b ng nhau. Tích Rủ ạ ạ ề ằ 1R2 b ng:ằ

A. 10; B.102; C.103; D. 104.

Mã đ  463ề
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Bài 10.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Cho L, C, ω không đ i. Thay đ i R cho đ nổ ổ ế  
khi R=R0 thìPmax . Khi đó:

A. R0=(ZL-ZC)2; B. CL ZZR −=0 ;     C.R0=ZC-ZL;           D.R0=ZL-ZC 

Bài 11.Ch n câu tr  l i sai:Ý nghĩa c a ọ ả ờ ủ h  s  công su tệ ố ấ  cosφ:
A. H  s  công su t càng l n thì công su t tiêu th  c a m ch càng l n.ệ ố ấ ớ ấ ụ ủ ạ ớ
B. H  s  công su t càng l n thì công su t hao phí c a m ch càng l n.ệ ố ấ ớ ấ ủ ạ ớ
C. Đ  tăng hi u qu  s  d ng đi n năng, ta ph i tìm cách nâng cao h  s  công su t.ể ệ ả ử ụ ệ ả ệ ố ấ
D. Công su t c a các thi t b  đi n th ng l n h n 0,85.ấ ủ ế ị ệ ườ ớ ơ

Bài   12  .Máy phát đi n m t phaệ ộ  ho t đ ng nh  hi n t ng:ạ ộ ờ ệ ượ
A. T  c m;ự ả B. C ng h ng đi n t .ộ ưở ệ ừ C. C m ng t .ả ứ ừ D. C m ng đi n t .ả ứ ệ ừ

Bài 1  3  .Máy phát đi n m t chi uệ ộ ề  và máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ  khác nhau  ch :ở ỗ
A. C u t o c a ph n ng.ấ ạ ủ ầ ứ B. C u t o c a ph n c m.ấ ạ ủ ầ ả
C. B  ph n đ a dòng đi n ra m ch ngoài.ộ ậ ư ệ ạ D. C  A, B, C đ u sai.ả ề

Bài 1  4  .Trong máy phát đi n ba ệ pha m c hình tam giác:ắ
A.Ud=Up; B. 3pd UU = ; C. 3pd II = ; D. A và C đ u đúng.ề

Bài 15.Đ ng c  không đ ng b  ba phaộ ơ ồ ộ , có ba cu n dây gi ng h t nhau m c hình tam giác. M ch đi n ba ộ ố ệ ắ ạ ệ pha 
dùng đ  ch y đ ng c  này ph i dùng m y dây d n:ể ạ ộ ơ ả ấ ẫ

A. 4; B. 3; C. 6; D. 5.
Bài 16.L cự  tác d ng làm quay đ ng c  đi n là:ụ ộ ơ ệ
A. L c đàn h i.ự ồ B. L c tĩnh đi n.ự ệ C. L c đi n t .ự ệ ừ D. Tr ng l c.ọ ự
Bài 17.Máy bi n thế ế là m t thi t b  có th :ộ ế ị ể

A. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n xoay chi u.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ề
B. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n không đ i.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ổ
C. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n xoay chi u hay c a dòng đi n không đ i.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ề ủ ệ ổ
D. Bi n đ i công su t c a m t dòng đi n không đ i.ế ổ ấ ủ ộ ệ ổ

Bài 18.M t ộ máy bi n thế ế có s  vòng dây c a ố ủ cu n s  c pộ ơ ấ  là 1000 vòng, c a ủ cu n th  c pộ ứ ấ  là 100 vòng. Hi uệ  
đi n thệ ế và c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ   m ch th  c p là 24V và 10A. ở ạ ứ ấ Hi u đi n thệ ệ ế và c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  ở 
m ch s  c p là:ạ ơ ấ

A. 240V; 100A; B. 240V; 1A; C. 2,4V; 100A; D. 2,4V; 1A
Bài 19.Trên cùng m t đ ng dây t i đi n, n u dùng máy bi n th  đ  tăng ộ ườ ả ệ ế ế ế ể hi u đi n thệ ệ ế  hai đ u dây d nở ầ ẫ  
lên 100 l n thì ầ công su tấ  hao phí vì to  nhi t trên đ ng dây s :ả ệ ườ ẽ

A. Tăng 100 l n.ầ B. Gi m 100 l n.ả ầ C. Tăng lên 104 l n.ầ D. Gi m đi 10ả 4 l n.ầ
Bài 20.Trong các ph ng pháp t o ươ ạ dòng đi n m t chi uệ ộ ề  DC, ph ng pháp đem l i hi u qu  kinh t , t o raươ ạ ệ ả ế ạ  
dòng đi nệ  DC có công su tấ  cao, giá thành h  th p là:ạ ấ

A. Dùng pin.  B.  Dùng ăcquy;     C. Dùng máy phát đi n m t chi u;  ệ ộ ề D. Ch nh l u dòng đi nxoayỉ ư ệ  
chi u.ề
Bài 21.Đ t vào hai đ u m t ặ ầ ộ t  đi nụ ệ  m t ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có giá tr  hi u d ng U không đ i và ị ệ ụ ổ t n sầ ố 
50Hz thì c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  qua t  là 4A. Đ  ụ ể c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  qua t  b ng 1A thì ụ ằ t n sầ ố c a ủ dòng đi nệ  
ph i b ng:ả ằ A. 25Hz; B. 100Hz; C. 12,5Hz; D. 400Hz.
Bài   22  .Ch n đáp án sai:Hi n t ng ọ ệ ượ c ng h ngộ ưở  trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  x yả  
ra thì:

A.cosφ=1; B. 2ω
L

C = ;

C.UL=UC; D. Công su t tiêu th  trong m ch đ t giá tr  c c đ i P = UIấ ụ ạ ạ ị ự ạ
Bài   23  .Cho m t đo n m ch đi n g m ộ ạ ạ ệ ồ đi n trệ ở R=50Ω m c n i ti pắ ố ế  v i m t cu n thu n c m L= 0,5/π(H).ớ ộ ộ ầ ả  

Đ t vào hai đ u đo n m ch m t  ặ ầ ạ ạ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề : ))(
4

100sin(2100 Vtu AB

ππ −= . Bi u th c c aể ứ ủ  

c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  qua đo n m ch là:ạ ạ
A. ))(2100sin(2 Ati ππ −= ; B. ))(4100sin(22 Ati ππ −= ;

C. )(100sin22 Ati π= ; D. )(100sin2 Ati π=  
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Bài   24  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì dòng đi nệ  nhanh pha hay ch m ậ pha so v iớ  
hi u đi n thệ ệ ế c a đo n m ch là tuỳ thu c:ủ ạ ạ ộ

A. R và C; B. L và C; C. L, C và ω; D. R, L, C và ω.
Bài   25  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì t ng trổ ở Z ph  thu c:ụ ộ

A. L, C và ω; B. R, L, C; C. R, L, C và ω; D. ω.
Bài 26.Cho đo n m ch RLC n i ti p, R=40Ω, C=10ạ ạ ố ế -4/0,3π(F), L thay đ i đ c. Hi u đi n th  hai đ u đo nổ ượ ệ ệ ế ầ ạ  
m ch có bi u th c ạ ể ứ )(100sin2120 Vtu π= .Đi u ch nh L đ  hi u đi n th  hai đ u cu n dây c c đ i, giá trề ỉ ể ệ ệ ế ầ ộ ự ạ ị 
c c đ i đó là:ự ạ

A.150V; B.120V; C.100(V); D.200(V)
Bài   27  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Bi t các giá tr  R=25Ω,Zế ị L=16Ω,ZC=9Ω ngứ  
v i ớ t n sầ ố f. Thay đ i f đ n khi ổ ế t n sầ ố có giá tr  b ng fị ằ 0 thì trong m ch x y ra ạ ả c ng h ngộ ưở  đi n. Ta có:ệ

A.f0>f; B.f0<f; C.f0=f; D. Không có giá tr  nào c a fị ủ 0 tho  đi u ki n c ng h ng.ả ề ệ ộ ưở
Bài   28  .M t bàn i đ c coi nh  m t đo n m ch có ộ ủ ượ ư ộ ạ ạ đi n tr  thu nệ ở ầ  R đ c m c vào m ng đi n AC 110V –ượ ắ ạ ệ  
50Hz. Khi m c nó vào m ng AC 110V – 60Hz thì ắ ạ công su tấ  to  nhi t c a bàn i:ả ệ ủ ủ

A. Tăng lên. B. Gi m đi.ả C. Không đ i.ổ D. Có th  tăng, có th  gi m.ể ể ả
Bài    29  .Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u m t đo n m ch đi n xoay chi u là:  ữ ầ ộ ạ ạ ệ ề ))(6/100sin(2100 Vtu ππ −= và 

c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  qua m ch là:ạ ))(2/100sin(24 Ati ππ −= . Công su t tiêu thấ ụ c a đo n m ch đó là:ủ ạ ạ
A. 200W; B. 400W; C. 800W D.600W.

Bài   30  .Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u g m R n i ti p cu n dây(L,r) n i ti p t  C. Bi t ộ ạ ạ ệ ề ồ ố ế ộ ố ế ụ ế hi u đi n thệ ệ ế 
hi u d ngệ ụ  gi a hai đ u đo n m ch là U=200V, ữ ầ ạ ạ t n sầ ố f = 50 Hz, đi n trệ ở R=50Ω, UR=100V, Ur=20V.Công 
su t tiêu thấ ụ c a m ch đó là:ủ ạ

A. 60 W; B. 120W; C. 240W; D. 480W.
Bài 3  1  .Ch n đáp án sai:Trong ọ máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ :

A. H  th ng vành khuyên và ch i quét đ c g i là b  góp.ệ ố ổ ượ ọ ộ B. Ph n c m là b  ph n đ ng yên.ầ ả ộ ậ ứ  
C. Ph n t o ra dòng đi n là ph n ng.ầ ạ ệ ầ ứ D. Ph n t o ra t  tr ng g i là ph n c m.ầ ạ ừ ườ ọ ầ ả

Bài   32  .M t ộ máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ  có ph n ầ rôto là m t nam châm đi n có 10 c p c c. Đ  phát raộ ệ ặ ự ể  
dòng xoay chi uề  có t n sầ ố 50 Hz thì v n t c gócậ ố  c a ủ rôto ph i b ng:ả ằ

A. 300 vòng/phút. B. 500 vòng/phút. C. 3000 vòng/phút. D. 1500 vòng/phút.
Bài 3  3  .Ng i ta c n truy n m t ườ ầ ề ộ công su tấ  đi n 200 kW t  ệ ừ ngu n đi nồ ệ  có hi u đi n thệ ệ ế 5000 V trên đ ngườ  
dây có đi n trệ ở t ng c ng 20Ω. Đ  gi m th  trên đ ng dây truy n t i là:ổ ộ ộ ả ế ườ ề ả

A. 40V; B. 400V; C. 80V; D. 800V.
Bài 3  4  .Cùng m t ộ công su tấ  đi n Pđ c t i đi trên cùng m t dây d n. ệ ượ ả ộ ẫ Công su tấ  hao phí khi dùng hi u đi nệ ệ  
thế 400 kV so v i khi dùng ớ hi u đi n thệ ệ ế 200 kV là:

A. L n h n 2 l n.;ớ ơ ầ B. L n h n 4 l n.ớ ơ ầ C. Nh  h n 2 l n.;ỏ ơ ầ D. Nh  h n 4 l n.ỏ ơ ầ
Bài 35.Cho m t đo n m ch RLC n i ti p,  ộ ạ ạ ố ế ;340 Ω=R L=0,8/π(H), C=10-3/4π(F). Dòng đi n qua m ch cóệ ạ  
d ng i=Iạ 0sin(100πt-π/3)(A),  th i đi m ban đ u hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có giá tr  u = -60(V). Tìmở ờ ể ầ ệ ệ ế ầ ạ ạ ị  
I0?

A.1(A); B.1,2(A); C.1,5(A); D.2(A)
Bài 36.Cho đo n m ch RLC n i ti p có Uạ ạ ố ế L=UR=UC/2 thì đ  l ch pha gi a hi u đi n th  hai đ u đo n m chộ ệ ữ ệ ệ ế ầ ạ ạ  
v i dòng đi n qua m ch là:ớ ệ ạ

A.u nhanh pha π/4 so v i i; ớ B. u ch m pha π/4 so v i i;   ậ ớ
C.u nhanh pha π/3 so v i i; ớ D.u ch m pha π/3 so v i i; ậ ớ

Bài 37. Đo n m ch RLC n i ti p R=150Ω, C=10ạ ạ ố ế -4/3π(F). Bi t hi u đi n th  hai đ u cu n dây (thu n c m)ế ệ ệ ế ầ ộ ầ ả  
l ch pha 3π/4 so v i  hi u đi n th  hai  đ u đo n m ch và hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có d ngệ ớ ệ ệ ế ầ ạ ạ ệ ệ ế ầ ạ ạ ạ  
u=U0sin100πt(V). Tìm L?

A.1,5/π(H); B. 1/π(H); 1/2π(H); 2/π(H)
Bài 38. Cho đo n m ch RL n i ti p, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có d ng ạ ạ ố ế ệ ệ ế ầ ạ ạ ạ )(100sin2100 Vtu π= thì 

bi u th c dòng đi n qua m ch là ể ứ ệ ạ ))(6100sin(22 Ati ππ −= . Tìm R,L?

A. );(
4

1
),(325 HLR

π
=Ω= B. );(

4

3
),(25 HLR

π
=Ω=
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C. );(
4

1
),(20 HLR

π
=Ω= D. );(

4,0
),(30 HLR

π
=Ω=

Bài 39.Cho đo n m ch RLC n i ti p, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có giá tr  hi u d ng là 100(V). Tìmạ ạ ố ế ệ ệ ế ầ ạ ạ ị ệ ụ  

UR bi t ế CL ZRZ 2
3

8 == .

A.60(V); B.120(V); C.40(V); D.80(V)
Bài 40.Cho đo n m ch nh  hình v , uạ ạ ư ẽ AB=200sin100πt(V); C=10-4/π(F). A    R C   B
Đi u ch nh L đ  vôn k  ch  c c đ i và b ng 200(V). Tìm R?ề ỉ ể ế ỉ ự ạ ằ

A.50 Ω; B.100 Ω: C.150 Ω; D.200Ω.                                  L
Bài 41.Cho m ch điạ n xoay chi u RLC, ω thay đ i đ c, khi ωệ ề ổ ượ 1=50π(rad/s) ho c  ặ ω2= 200π(rad/s) thì công 
su t c a m ch là nh  nhau. H i v i giá tr  nào c a ấ ủ ạ ư ỏ ớ ị ủ ω thì công su t trong m ch c c đ i? ấ ạ ự ạ
A.100π(rad/s); B.150π(rad/s); C.125π(rad/s); 175π(rad/s).

Bài 42.Cho đo n m ch nh  hình v , R=50Ω, L=1/π(H), C=2.10ạ ạ ư ẽ -4/π(F), 
bi t ế ))(3100sin(2100 VtuMB ππ −= . Tìm bi u th c hi u đi n th  uể ứ ệ ệ ế AB? A L    M R C     B

A. ))(6100sin(2100 Vt ππ −                  B. ))(6100sin(2100 Vt ππ +
C. ))(4100sin(2100 Vt ππ + D. ))(3100sin(2100 Vt ππ +

Bài 43.Cho đo n m ch RLC n i ti p L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đ i đ c. Đi u ch nh C đ  Uạ ạ ố ế ổ ượ ề ỉ ể Cmax. 
Tìm giá tr  c a C khi đó?ị ủ

A.10-4/π(F); B.10-4/2π(F); C.2.10-4/π(F); D.1,5.10-4/π(F)
Bài 44.Cho A,M,B là 3 đi m liên ti p trên m t đo n m ch xoay chi u không phân nhánh, bi t bi u th c hi uể ế ộ ạ ạ ề ế ể ứ ệ  
đi n th  trên các đo n AM, MB l n l t là: uệ ế ạ ầ ượ AM=40sin(ωt+π/6)(V); uMB=50sin(ωt+π/2)(V). Xác đ nh hi u đi nị ệ ệ  
th  c c đ i gi a hai đi m A,B?ế ự ạ ữ ể

A.78,1(V); B.72,5(V); C.60,23(V); D.90(V).
Bài 45.M t cu n dây m c n i ti p v i t  đi n C, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch ộ ộ ắ ố ế ớ ụ ệ ệ ệ ế ầ ạ ạ )(100sin2120 Vtu π= , 
hi u đi n th  hai đ u cu n dây có giá tr  hi u d ng là 120(V) và nhanh pha π/2 so v i hi u đi n th  hai đ uệ ệ ế ầ ộ ị ệ ụ ớ ệ ệ ế ầ  
đo n m ch. Tìm h  s  công su t c a m ch?ạ ạ ệ ố ấ ủ ạ

A.
2

3
; B. 

2

2
; C.1/2; D.0,8

Bài 46. Đo n m ch RLC n i ti p đang có tính dung kháng n u gi m t n s  dòng đi n thì h  s  công su t s :ạ ạ ố ế ế ả ầ ố ệ ệ ố ấ ẽ
A.không đ i;ổ B.tăng lên; C.gi m xu ng;ả ố D.có th  tăng ho c gi m.ể ặ ả

Bài 47.Cho đo n m ch AM (là cu n dây L,r) m c n i ti p v i đo n MB (g m R n i ti p C). Khi uạ ạ ộ ắ ố ế ớ ạ ồ ố ế AM vuông 
pha v i uớ MB thì h  th c nào sau đây là đúng:ệ ứ

A.L=C.r.R; B.C=L.r.R; C.R=L.C.r; D.r=L.C.R.
Bài 48.Cho đo n m ch RLC n i ti p, C thay đ i đ c. Khi Cạ ạ ố ế ổ ượ 1=2.10-4/π(F) ho c Cặ 2=10-4/1,5.π(F) thì công su tấ  
c a m ch có trá tr  nh  nhau. H i v i trá tr  nào c a C thì công su t trong m ch c c đ i.ủ ạ ị ư ỏ ớ ị ủ ấ ạ ự ạ

A10-4/2π(F); B.10-4/π(F); C. 2.10-4/3π(F); D. 3.10-4/2π(F);
Bài  49.Cho  đo n  m ch  RLC  n i  ti p,R  thay  đ i  đ c,  hi u  đi n  th  hai  đ u  đo n  m ch  u=60ạ ạ ố ế ổ ượ ệ ệ ế ầ ạ ạ 2
sin100πt(V).
Khi R1=9Ω ho c Rặ 2=16Ω thì công su t trong m ch nh  nhau. H i v i giá tr  nào c a R thì công su t m chấ ạ ư ỏ ớ ị ủ ấ ạ  
c c đ i, giá tr  c c đ i đó?ự ạ ị ự ạ

A.12Ω; 150W; B.12;100W; C.10Ω;150W; D.10Ω;100W
Bài 50.M t máy phát đi n ba pha m c hình tam giác có Uộ ệ ắ P=220(V), t i tiêu th  là 3 cu n dây gi ng nhauả ụ ộ ố  
(R=60Ω, ZL=80Ω) m c hình sao. Tìm công su t các t i tiêu th ?ắ ấ ả ụ

A.258,6W; B.290,4W; C.100,5W; D.120,4W.

----------------------------------H tế --------------------------------------
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Tr ng THPT Yên Thành 2ườ

ĐỀ KI M TRA CH T L NG L P 12A4(07-08)Ể Ấ ƯỢ Ớ
Môn: V t Lýậ

Th i gian: 90phút (không k  th i gian giao đ )ờ ể ờ ề

Bài   1  .Ch n câu tr  l i sai:Ý nghĩa c a ọ ả ờ ủ h  s  công su tệ ố ấ  cosφ:
A. H  s  công su t càng l n thì công su t tiêu th  c a m ch càng l n.ệ ố ấ ớ ấ ụ ủ ạ ớ
B. H  s  công su t càng l n thì công su t hao phí c a m ch càng l n.ệ ố ấ ớ ấ ủ ạ ớ
C. Đ  tăng hi u qu  s  d ng đi n năng, ta ph i tìm cách nâng cao h  s  công su t.ể ệ ả ử ụ ệ ả ệ ố ấ
D. Công su t c a các thi t b  đi n th ng l n h n 0,85.ấ ủ ế ị ệ ườ ớ ơ

Bài 2.Máy phát đi n m t phaệ ộ  ho t đ ng nh  hi n t ng:ạ ộ ờ ệ ượ
A. T  c m;ự ả B. C ng h ng đi n t .ộ ưở ệ ừ C. C m ng t .ả ứ ừ D. C m ng đi n t .ả ứ ệ ừ

Bài   3  .Máy phát đi n m t chi uệ ộ ề  và máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ  khác nhau  ch :ở ỗ
A. C u t o c a ph n ng.ấ ạ ủ ầ ứ B. C u t o c a ph n c m.ấ ạ ủ ầ ả
C. B  ph n đ a dòng đi n ra m ch ngoài.ộ ậ ư ệ ạ D. C  A, B, C đ u sai.ả ề

Bài   4  .Trong máy phát đi n ba ệ pha m c hình tam giác:ắ
A.Ud=Up; B. 3pd UU = ; C. 3pd II = ; D. A và C đ u đúng.ề

Bài 5.Đ ng c  không đ ng b  ba phaộ ơ ồ ộ , có ba cu n dây gi ng h t nhau m c hình tam giác. M ch đi n ba ộ ố ệ ắ ạ ệ pha 
dùng đ  ch y đ ng c  này ph i dùng m y dây d n:ể ạ ộ ơ ả ấ ẫ

A. 4; B. 3; C. 6; D. 5.
Bài   6  .L cự  tác d ng làm quay đ ng c  đi n là:ụ ộ ơ ệ

A. L c đàn h i.ự ồ B. L c tĩnh đi n.ự ệ C. L c đi n t .ự ệ ừ D. Tr ng l c.ọ ự
Bài   7  .Máy bi n thế ế là m t thi t b  có th :ộ ế ị ể

A. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n xoay chi u.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ề
B. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n không đ i.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ổ
C. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n xoay chi u hay c a dòng đi n không đ i.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ề ủ ệ ổ
D. Bi n đ i công su t c a m t dòng đi n không đ i.ế ổ ấ ủ ộ ệ ổ

Bài   8  .M t ộ máy bi n thế ế có s  vòng dây c a ố ủ cu n s  c pộ ơ ấ  là 1000 vòng, c a ủ cu n th  c pộ ứ ấ  là 100 vòng. Hi uệ  
đi n thệ ế và c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ   m ch th  c p là 24V và 10A. ở ạ ứ ấ Hi u đi n thệ ệ ế và c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  ở 
m ch s  c p là:ạ ơ ấ

A. 240V; 100A; B. 240V; 1A; C. 2,4V; 100A; D. 2,4V; 1A
Bài   9  .Trên cùng m t đ ng dây t i đi n, n u dùng máy bi n th  đ  tăng ộ ườ ả ệ ế ế ế ể hi u đi n thệ ệ ế  hai đ u dây d n lênở ầ ẫ  
100 l n thì ầ công su tấ  hao phí vì to  nhi t trên đ ng dây s :ả ệ ườ ẽ

A. Tăng 100 l n.ầ B. Gi m 100 l n.ả ầ C. Tăng lên 104 l n.ầ D. Gi m đi 10ả 4 l n.ầ
Bài 1  0  .Trong các ph ng pháp t o ươ ạ dòng đi n m t chi uệ ộ ề  DC, ph ng pháp đem l i hi u qu  kinh t , t o raươ ạ ệ ả ế ạ  
dòng đi nệ  DC có công su tấ  cao, giá thành h  th p là:ạ ấ

A. Dùng pin.    B.  Dùng ăcquy;  C. Dùng máy phát đi n m t chi u;   ệ ộ ề D. Ch nh l u dòng đi nxoayỉ ư ệ  
chi u.ề
Bài   11  .Ch n câu tr  l i sai:ọ ả ờ Dòng đi n xoay chi uệ ề  là:

A. Dòng đi n mà c ng đ  bi n thiên theo d ng sin.ệ ườ ộ ế ạ  B. Dòng đi n mà c ng đ  bi n thiên theo d ngệ ườ ộ ế ạ  
cos.

C. Dòng đi n đ i chi u m t cách tu n hoàn.ệ ổ ề ộ ầ  D. Dòng đi n dao đ ng đi u hoà.ệ ộ ề
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Bài 12.Bi u th c c a ể ứ ủ c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  trong m t đo n m ch AC là: ộ ạ ạ ))(6/100sin(25 Ati ππ += .  th iỞ ờ  
đi m  t =1/300s c ng đ  trong m ch đ t giá tr :ể ườ ộ ạ ạ ị

A. C c đ i;ự ạ A. C c ti u;ự ể C. B ng không;ằ D. M t giá tr  khácộ ị
Bài 13.Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u m t đo n m ch đi n xoay chi u ch  có cu n thu n c m L=1/π(H) có bi uữ ầ ộ ạ ạ ệ ề ỉ ộ ầ ả ể  

th c:ứ ))(
3

100sin(2200 Vtu
ππ += .Bi u th c c a ể ứ ủ c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  trong m ch là:ạ

A. (A); B. (A);

C. (A); D. (A)

Bài 14.Cho m t đo n m ch RLC n i ti p. Bi t  ộ ạ ạ ố ế ế )(
4

10
),(

1 3

FCHL
ππ

−

== . Đ t vào hai đ u đo n m ch m tặ ầ ạ ạ ộ  

hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có bi u th c:ể ứ )(100sin2120 Vtu π=  v i R thay đ i đ c. Đi u ch nh R đ  ớ ổ ượ ề ỉ ể c ngườ  
đ  dòng đi nộ ệ  hi u d ng trong m ch đ t c c đ i. Khi đó câu nào trong các câu d i đây sai:ệ ụ ạ ạ ự ạ ướ

A. C ng đ  hi u d ng trong m ch là Iườ ộ ệ ụ ạ max=2A; B. Công su t m ch là P = 240 W.ấ ạ
C. Đi n tr  R = 0.ệ ở D. Công su t m ch là P = 0.ấ ạ

Bài 15.Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u g m hai ộ ạ ạ ệ ề ồ ph n tầ ử m c n i ti pắ ố ế . Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u đo nữ ầ ạ  

m ch  và  ạ c ng  đ  dòng  đi nườ ộ ệ  trong  m ch  có  bi u  th c:ạ ể ứ  ))(
2

100sin(2100 Vtu
ππ −= ,

))(
4

100sin(210 Ati
ππ −=        

A. Hai ph n t  đó là R,L.ầ ử B. Hai ph n t  đó là R,C.ầ ử  
C. Hai ph n t  đó là L,C.ầ ử  D. T ng tr  c a m ch là ổ ở ủ ạ )(210 Ω

Bài 16.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì:
A. Đ  l ch pha c a uộ ệ ủ R và u là π/2; B. Pha c a uủ L nhanh h n pha c a i m t góc π/2ơ ủ ộ
C. Pha c a uủ C nhanh h n pha c a i m t góc π/2;ơ ủ ộ D. Pha c a uủ R nhanh h n pha c a i m t góc π/2ơ ủ ộ

Bài 17.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  đang có c ng h ng. N u tăng ộ ưở ế t n sầ ố c aủ  
hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  áp vào hai đ u m ch thì:ầ ạ

A.C ng đườ ộ dòng đi n qua m ch tăngệ ạ B.Hi u đi n th  hai đ u R gi mệ ệ ế ầ ả  
C.T ng tr  m ch gi mổ ở ạ ả D.Hi u đi n th  hai đ u t  tăngệ ệ ế ầ ụ

Bài   18  .Hai cu n dây (Rộ 1,L1) và (R2,L2)  m c n i ti pắ ố ế  nhau và đ t vào m t ặ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có giá trị 
hi u d ng U. G i Uệ ụ ọ 1 và U2 là hi u đi n th  hi u d ngệ ệ ế ệ ụ  t ng ng gi a hai cu n (Rươ ứ ữ ộ 1,L1) và (R2,L2). Đi u ki nề ệ  
đ  U=Uể 1+U2 là:

A.
2

2

1

1

R

L

R

L
= ; B. 

1
2

2

1

R

L

R

L
= ; C.L1L2=R1R2; D. L1+L2=R1+R2

Bài    19  .Cho m t đo n m ch đi n g m m t bi n tr  R  ộ ạ ạ ệ ồ ộ ế ở m c n i ti pắ ố ế  v i m t  ớ ộ t  đi nụ ệ  có  đi n dungệ  C=10-

4/π(F).   Đ t vào hai đ u đo n m ch m t ặ ầ ạ ạ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  n đ nh u v i ổ ị ớ t n s  gócầ ố  ω=100π(rad/s). 
Thay đ i R ta th y v i hai giá tr  c a ổ ấ ớ ị ủ 21 RR ≠ thì công su tấ  c a đo n m ch đ u b ng nhau. Tích Rủ ạ ạ ề ằ 1R2 b ng:ằ

A. 10; B.102; C.103; D. 104.
Bài 20.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Cho L, C, ω không đ i. Thay đ i R cho đ nổ ổ ế  
khi R=R0 thìPmax . Khi đó:

A. R0=(ZL-ZC)2; B. CL ZZR −=0 ;     C.R0=ZC-ZL;           D.R0=ZL-ZC 

Bài 21.Cho m ch điạ n xoay chi u RLC, ω thay đ i đ c, khi ωệ ề ổ ượ 1=50π(rad/s) ho c  ặ ω2= 200π(rad/s) thì công 
su t c a m ch là nh  nhau. H i v i giá tr  nào c a ấ ủ ạ ư ỏ ớ ị ủ ω thì công su t trong m ch c c đ i? ấ ạ ự ạ

A.100π(rad/s); B.150π(rad/s); C.125π(rad/s); 175π(rad/s).

Bài 22.Cho đo n m ch nh  hình v , R=50Ω, L=1/π(H), C=2.10ạ ạ ư ẽ -4/π(F), 
bi t ế ))(3100sin(2100 VtuMB ππ −= . Tìm bi u th c hi u đi n th  uể ứ ệ ệ ế AB? A L    M R C     B

A. ))(6100sin(2100 Vt ππ −                     B. ))(6100sin(2100 Vt ππ +
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C. ))(4100sin(2100 Vt ππ +         D. ))(3100sin(2100 Vt ππ +
Bài 23.Cho đo n m ch RLC n i ti p L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đ i đ c. Đi u ch nh C đ  Uạ ạ ố ế ổ ượ ề ỉ ể Cmax. 
Tìm giá tr  c a C khi đó?ị ủ

A.10-4/π(F); B.10-4/2π(F); C.2.10-4/π(F); D.1,5.10-4/π(F)
Bài 24.Cho A,M,B là 3 đi m liên ti p trên m t đo n m ch xoay chi u không phân nhánh, bi t bi u th c hi uể ế ộ ạ ạ ề ế ể ứ ệ  
đi n th  trên các đo n AM, MB l n l t là: uệ ế ạ ầ ượ AM=40sin(ωt+π/6)(V); uMB=50sin(ωt+π/2)(V). Xác đ nh hi u đi nị ệ ệ  
th  c c đ i gi a hai đi m A,B?ế ự ạ ữ ể

A.78,1(V); B.72,5(V); C.60,23(V); D.90(V).
Bài 25.M t cu n dây m c n i ti p v i t  đi n C, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch ộ ộ ắ ố ế ớ ụ ệ ệ ệ ế ầ ạ ạ )(100sin2120 Vtu π= , 
hi u đi n th  hai đ u cu n dây có giá tr  hi u d ng là 120(V) và nhanh pha π/2 so v i hi u đi n th  hai đ uệ ệ ế ầ ộ ị ệ ụ ớ ệ ệ ế ầ  
đo n m ch. Tìm h  s  công su t c a m ch?ạ ạ ệ ố ấ ủ ạ

A.
2

3
; B. 

2

2
; C.1/2; D.0,8

Bài 26. Đo n m ch RLC n i ti p đang có tính dung kháng n u gi m t n s  dòng đi n thì h  s  công su t s :ạ ạ ố ế ế ả ầ ố ệ ệ ố ấ ẽ
A.không đ i;ổ B.tăng lên; C.gi m xu ng;ả ố D.có th  tăng ho c gi m.ể ặ ả

Bài 27.Cho đo n m ch AM (là cu n dây L,r) m c n i ti p v i đo n MB (g m R n i ti p C). Khi uạ ạ ộ ắ ố ế ớ ạ ồ ố ế AM vuông 
pha v i uớ MB thì h  th c nào sau đây là đúng:ệ ứ

A.L=C.r.R; B.C=L.r.R; C.R=L.C.r; D.r=L.C.R.
Bài 28.Cho đo n m ch RLC n i ti p, C thay đ i đ c. Khi Cạ ạ ố ế ổ ượ 1=2.10-4/π(F) ho c Cặ 2=10-4/1,5.π(F) thì công su tấ  
c a m ch có trá tr  nh  nhau. H i v i trá tr  nào c a C thì công su t trong m ch c c đ i.ủ ạ ị ư ỏ ớ ị ủ ấ ạ ự ạ
A10-4/2π(F); B.10-4/π(F); C. 2.10-4/3π(F); D. 3.10-4/2π(F);
Bài  29.Cho  đo n  m ch  RLC  n i  ti p,R  thay  đ i  đ c,  hi u  đi n  th  hai  đ u  đo n  m ch  u=60ạ ạ ố ế ổ ượ ệ ệ ế ầ ạ ạ 2
sin100πt(V).
Khi R1=9Ω ho c Rặ 2=16Ω thì công su t trong m ch nh  nhau. H i v i giá tr  nào c a R thì công su t m chấ ạ ư ỏ ớ ị ủ ấ ạ  
c c đ i, giá tr  c c đ i đó?ự ạ ị ự ạ

A.12Ω; 150W; B.12;100W; C.10Ω;150W; D.10Ω;100W
Bài 30.M t máy phát đi n ba pha m c hình tam giác có Uộ ệ ắ P=220(V), t i tiêu th  là 3 cu n dây gi ng nhauả ụ ộ ố  
(R=60Ω, ZL=80Ω) m c hình sao. Tìm công su t các t i tiêu th ?ắ ấ ả ụ

A.258,6W; B.290,4W; C.100,5W; D.120,4W.

Bài 31.Đ t vào hai đ u m t ặ ầ ộ t  đi nụ ệ  m t ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có giá tr  hi u d ng U không đ i và ị ệ ụ ổ t n sầ ố 
50Hz thì c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  qua t  là 4A. Đ  ụ ể c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  qua t  b ng 1A thì ụ ằ t n sầ ố c a ủ dòng đi nệ  
ph i b ng:ả ằ A. 25Hz; B. 100Hz; C. 12,5Hz; D. 400Hz.
Bài   32  .Ch n đáp án sai:Hi n t ng ọ ệ ượ c ng h ngộ ưở  trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  x yả  
ra thì:

A.cosφ=1; B. 2ω
L

C = ;

C.UL=UC; D. Công su t tiêu th  trong m ch đ t giá tr  c c đ i P = UIấ ụ ạ ạ ị ự ạ
Bài   33  .Cho m t đo n m ch đi n g m ộ ạ ạ ệ ồ đi n trệ ở R=50Ω m c n i ti pắ ố ế  v i m t cu n thu n c m L= 0,5/π(H).ớ ộ ộ ầ ả  

Đ t vào hai đ u đo n m ch m t  ặ ầ ạ ạ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề : ))(
4

100sin(2100 Vtu AB

ππ −= . Bi u th c c aể ứ ủ  

c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  qua đo n m ch là:ạ ạ
A. ))(2100sin(2 Ati ππ −= ; B. ))(4100sin(22 Ati ππ −= ;

C. )(100sin22 Ati π= ; D. )(100sin2 Ati π=  
Bài   34  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì dòng đi nệ  nhanh pha hay ch m ậ pha so v iớ  
hi u đi n thệ ệ ế c a đo n m ch là tuỳ thu c:ủ ạ ạ ộ

A. R và C; B. L và C; C. L, C và ω; D. R, L, C và ω.
Bài   35  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì t ng trổ ở Z ph  thu c:ụ ộ

A. L, C và ω; B. R, L, C; C. R, L, C và ω; D. ω.
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Bài 36.Cho đo n m ch RLC n i ti p, R=40Ω, C=10ạ ạ ố ế -4/0,3π(F), L thay đ i đ c. Hi u đi n th  hai đ u đo nổ ượ ệ ệ ế ầ ạ  
m ch có bi u th c ạ ể ứ )(100sin2120 Vtu π= .Đi u ch nh L đ  hi u đi n th  hai đ u cu n dây c c đ i, giá trề ỉ ể ệ ệ ế ầ ộ ự ạ ị 
c c đ i đó là:ự ạ

A.150V; B.120V; C.100(V); D.200(V)
Bài   37  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Bi t các giá tr  R=25Ω,Zế ị L=16Ω,ZC=9Ω ngứ  
v i ớ t n sầ ố f. Thay đ i f đ n khi ổ ế t n sầ ố có giá tr  b ng fị ằ 0 thì trong m ch x y ra ạ ả c ng h ngộ ưở  đi n. Ta có:ệ

A.f0>f; B.f0<f; C.f0=f; D. Không có giá tr  nào c a fị ủ 0 tho  đi u ki n c ng h ng.ả ề ệ ộ ưở
Bài   38  .M t bàn i đ c coi nh  m t đo n m ch có ộ ủ ượ ư ộ ạ ạ đi n tr  thu nệ ở ầ  R đ c m c vào m ng đi n AC 110V –ượ ắ ạ ệ  
50Hz. Khi m c nó vào m ng AC 110V – 60Hz thì ắ ạ công su tấ  to  nhi t c a bàn i:ả ệ ủ ủ

A. Tăng lên. B. Gi m đi.ả C. Không đ i.ổ D. Có th  tăng, có th  gi m.ể ể ả
Bài    39  .Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u m t đo n m ch đi n xoay chi u là:  ữ ầ ộ ạ ạ ệ ề ))(6/100sin(2100 Vtu ππ −= và 

c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  qua m ch là:ạ ))(2/100sin(24 Ati ππ −= . Công su t tiêu thấ ụ c a đo n m ch đó là:ủ ạ ạ
A. 200W; B. 400W; C. 800W D.600W.

Bài   40  .Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u g m R n i ti p cu n dây(L,r) n i ti p t  C. Bi t ộ ạ ạ ệ ề ồ ố ế ộ ố ế ụ ế hi u đi n thệ ệ ế 
hi u d ngệ ụ  gi a hai đ u đo n m ch là U=200V, ữ ầ ạ ạ t n sầ ố f = 50 Hz, đi n trệ ở R=50Ω, UR=100V, Ur=20V.Công 
su t tiêu thấ ụ c a m ch đó là:ủ ạ

A. 60 W; B. 120W; C. 240W; D. 480W.
Bài 4  1  .Ch n đáp án sai:Trong ọ máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ :

A. H  th ng vành khuyên và ch i quét đ c g i là b  góp.ệ ố ổ ượ ọ ộ B. Ph n c m là b  ph n đ ng yên.ầ ả ộ ậ ứ  
C. Ph n t o ra dòng đi n là ph n ng.ầ ạ ệ ầ ứ D. Ph n t o ra t  tr ng g i là ph n c m.ầ ạ ừ ườ ọ ầ ả

Bài   42  .M t ộ máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ  có ph n ầ rôto là m t nam châm đi n có 10 c p c c. Đ  phát raộ ệ ặ ự ể  
dòng xoay chi uề  có t n sầ ố 50 Hz thì v n t c gócậ ố  c a ủ rôto ph i b ng:ả ằ

A. 300 vòng/phút. B. 500 vòng/phút. C. 3000 vòng/phút. D. 1500 vòng/phút.
Bài 4  3  .Ng i ta c n truy n m t ườ ầ ề ộ công su tấ  đi n 200 kW t  ệ ừ ngu n đi nồ ệ  có hi u đi n thệ ệ ế 5000 V trên đ ngườ  
dây có đi n trệ ở t ng c ng 20Ω. Đ  gi m th  trên đ ng dây truy n t i là:ổ ộ ộ ả ế ườ ề ả

A. 40V; B. 400V; C. 80V; D. 800V.
Bài 4  4  .Cùng m t ộ công su tấ  đi n Pđ c t i đi trên cùng m t dây d n. ệ ượ ả ộ ẫ Công su tấ  hao phí khi dùng hi u đi nệ ệ  
thế 400 kV so v i khi dùng ớ hi u đi n thệ ệ ế 200 kV là:

A. L n h n 2 l n.;ớ ơ ầ B. L n h n 4 l n.ớ ơ ầ C. Nh  h n 2 l n.;ỏ ơ ầ D. Nh  h n 4 l n.ỏ ơ ầ
Bài  45.Cho m t đo n m ch RLC n i ti p,  ộ ạ ạ ố ế ;340 Ω=R L=0,8/π(H), C=10-3/4π(F). Dòng đi n qua m ch cóệ ạ  
d ng i=Iạ 0sin(100πt-π/3)(A),  th i đi m ban đ u hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có giá tr  u = -60(V). Tìmở ờ ể ầ ệ ệ ế ầ ạ ạ ị  
I0?

A.1(A); B.1,2(A); C.1,5(A); D.2(A)
Bài 46.Cho đo n m ch RLC n i ti p có Uạ ạ ố ế L=UR=UC/2 thì đ  l ch pha gi a hi u đi n th  hai đ u đo n m chộ ệ ữ ệ ệ ế ầ ạ ạ  
v i dòng đi n qua m ch là:ớ ệ ạ

A.u nhanh pha π/4 so v i i; ớ B. u ch m pha π/4 so v i i;   ậ ớ
C.u nhanh pha π/3 so v i i; ớ D.u ch m pha π/3 so v i i; ậ ớ

Bài 47. Đo n m ch RLC n i ti p R=150Ω, C=10ạ ạ ố ế -4/3π(F). Bi t hi u đi n th  hai đ u cu n dây (thu n c m)ế ệ ệ ế ầ ộ ầ ả  
l ch pha 3π/4 so v i  hi u đi n th  hai  đ u đo n m ch và hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có d ngệ ớ ệ ệ ế ầ ạ ạ ệ ệ ế ầ ạ ạ ạ  
u=U0sin100πt(V). Tìm L?

A.1,5/π(H); B. 1/π(H); 1/2π(H); 2/π(H)
Bài 48. Cho đo n m ch RL n i ti p, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có d ng ạ ạ ố ế ệ ệ ế ầ ạ ạ ạ )(100sin2100 Vtu π= thì 

bi u th c dòng đi n qua m ch là ể ứ ệ ạ ))(6100sin(22 Ati ππ −= . Tìm R,L?

A. );(
4

1
),(325 HLR

π
=Ω= B. );(

4

3
),(25 HLR

π
=Ω=

C. );(
4

1
),(20 HLR

π
=Ω= D. );(

4,0
),(30 HLR

π
=Ω=

Bài 49.Cho đo n m ch RLC n i ti p, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có giá tr  hi u d ng là 100(V). Tìmạ ạ ố ế ệ ệ ế ầ ạ ạ ị ệ ụ  
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A.60(V); B.120(V); C.40(V); D.80(V)
Bài 50.Cho đo n m ch nh  hình v , uạ ạ ư ẽ AB=200sin100πt(V); C=10-4/π(F). A    R C   B
Đi u ch nh L đ  vôn k  ch  c c đ i và b ng 200(V). Tìm R?ề ỉ ể ế ỉ ự ạ ằ

A.50 Ω; B.100 Ω: C.150 Ω; D.200Ω.                                   L

----------------------------------H tế -------------------------------------

Tr ng THPT Yên Thành 2ườ

ĐỀ KI M TRA CH T L NG L P 12A4(07-08)Ể Ấ ƯỢ Ớ
Môn: V t Lýậ

Th i gian: 90phút (không k  th i gian giao đ )ờ ể ờ ề

Bài   1  .Ch n đáp án sai:Trong ọ máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ :
A. H  th ng vành khuyên và ch i quét đ c g i là b  góp.ệ ố ổ ượ ọ ộ B. Ph n c m là b  ph n đ ng yên.ầ ả ộ ậ ứ  
C. Ph n t o ra dòng đi n là ph n ng.ầ ạ ệ ầ ứ D. Ph n t o ra t  tr ng g i là ph n c m.ầ ạ ừ ườ ọ ầ ả

Bài 2.M t ộ máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ  có ph n ầ rôto là m t nam châm đi n có 10 c p c c. Đ  phát raộ ệ ặ ự ể  
dòng xoay chi uề  có t n sầ ố 50 Hz thì v n t c gócậ ố  c a ủ rôto ph i b ng:ả ằ

A. 300 vòng/phút. B. 500 vòng/phút. C. 3000 vòng/phút. D. 1500 vòng/phút.
Bài   3  .Ng i ta c n truy n m t ườ ầ ề ộ công su tấ  đi n 200 kW t  ệ ừ ngu n đi nồ ệ  có hi u đi n thệ ệ ế 5000 V trên đ ngườ  
dây có đi n trệ ở t ng c ng 20Ω. Đ  gi m th  trên đ ng dây truy n t i là:ổ ộ ộ ả ế ườ ề ả

A. 40V; B. 400V; C. 80V; D. 800V.
Bài   4  .Cùng m t ộ công su tấ  đi n Pđ c t i đi trên cùng m t dây d n. ệ ượ ả ộ ẫ Công su tấ  hao phí khi dùng hi u đi n thệ ệ ế 
400 kV so v i khi dùng ớ hi u đi n thệ ệ ế 200 kV là:

A. L n h n 2 l n.;ớ ơ ầ B. L n h n 4 l n.ớ ơ ầ C. Nh  h n 2 l n.;ỏ ơ ầ D. Nh  h n 4 l n.ỏ ơ ầ
Bài 5.Cho m t đo n m ch RLC n i ti p, ộ ạ ạ ố ế ;340 Ω=R L=0,8/π(H), C=10-3/4π(F). Dòng đi n qua m ch có d ngệ ạ ạ  
i=I0sin(100πt-π/3)(A),  th i đi m ban đ u hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có giá tr  u = -60(V). Tìm Iở ờ ể ầ ệ ệ ế ầ ạ ạ ị 0?

A.1(A); B.1,2(A); C.1,5(A); D.2(A)
Bài 6.Cho đo n m ch RLC n i ti p có Uạ ạ ố ế L=UR=UC/2 thì đ  l ch pha gi a hi u đi n th  hai đ u đo n m chộ ệ ữ ệ ệ ế ầ ạ ạ  
v i dòng đi n qua m ch là:ớ ệ ạ

A.u nhanh pha π/4 so v i i; ớ B. u ch m pha π/4 so v i i;   ậ ớ
C.u nhanh pha π/3 so v i i; ớ D.u ch m pha π/3 so v i i; ậ ớ

Bài 7. Đo n m ch RLC n i ti p R=150Ω, C=10ạ ạ ố ế -4/3π(F). Bi t hi u đi n th  hai đ u cu n dây (thu n c m)ế ệ ệ ế ầ ộ ầ ả  
l ch pha 3π/4 so v i  hi u đi n th  hai  đ u đo n m ch và hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có d ngệ ớ ệ ệ ế ầ ạ ạ ệ ệ ế ầ ạ ạ ạ  
u=U0sin100πt(V). Tìm L?

A.1,5/π(H); B. 1/π(H); 1/2π(H); 2/π(H)
Bài 8. Cho đo n m ch RL n i ti p, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có d ng ạ ạ ố ế ệ ệ ế ầ ạ ạ ạ )(100sin2100 Vtu π= thì bi uể  

th c dòng đi n qua m ch là ứ ệ ạ ))(6100sin(22 Ati ππ −= . Tìm R,L?

A. );(
4

1
),(325 HLR

π
=Ω= B. );(

4

3
),(25 HLR

π
=Ω=

C. );(
4

1
),(20 HLR

π
=Ω= D. );(

4,0
),(30 HLR

π
=Ω=

V
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Bài 9.Cho đo n m ch RLC n i ti p, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch có giá tr  hi u d ng là 100(V). Tìm Uạ ạ ố ế ệ ệ ế ầ ạ ạ ị ệ ụ R 
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A.60(V); B.120(V); C.40(V); D.80(V)
Bài 10.Cho đo n m ch nh  hình v , uạ ạ ư ẽ AB=200sin100πt(V); C=10-4/π(F). A    R C   B
Đi u ch nh L đ  vôn k  ch  c c đ i và b ng 200(V). Tìm R?ề ỉ ể ế ỉ ự ạ ằ

A.50 Ω; B.100 Ω: C.150 Ω; D.200Ω.                                             L
Bài 11.Cho m ch điạ n xoay chi u RLC, ω thay đ i đ c, khi ωệ ề ổ ượ 1=50π(rad/s) ho c  ặ ω2= 200π(rad/s) thì công 
su t c a m ch là nh  nhau. H i v i giá tr  nào c a ấ ủ ạ ư ỏ ớ ị ủ ω thì công su t trong m ch c c đ i? ấ ạ ự ạ

A.100π(rad/s); B.150π(rad/s); C.125π(rad/s); 175π(rad/s).

Bài 12.Cho đo n m ch nh  hình v , R=50Ω, L=1/π(H), C=2.10ạ ạ ư ẽ -4/π(F), 
bi t ế ))(3100sin(2100 VtuMB ππ −= . Tìm bi u th c hi u đi n th  uể ứ ệ ệ ế AB? A L    M R C     B

A. ))(6100sin(2100 Vt ππ −                   B. ))(6100sin(2100 Vt ππ +
C. ))(4100sin(2100 Vt ππ +        D. ))(3100sin(2100 Vt ππ +

Bài 13.Cho đo n m ch RLC n i ti p L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đ i đ c. Đi u ch nh C đ  Uạ ạ ố ế ổ ượ ề ỉ ể Cmax. 
Tìm giá tr  c a C khi đó?ị ủ

A.10-4/π(F); B.10-4/2π(F); C.2.10-4/π(F); D.1,5.10-4/π(F)
Bài 14.Cho A,M,B là 3 đi m liên ti p trên m t đo n m ch xoay chi u không phân nhánh, bi t bi u th c hi uể ế ộ ạ ạ ề ế ể ứ ệ  
đi n th  trên các đo n AM, MB l n l t là: uệ ế ạ ầ ượ AM=40sin(ωt+π/6)(V); uMB=50sin(ωt+π/2)(V). Xác đ nh hi u đi nị ệ ệ  
th  c c đ i gi a hai đi m A,B?ế ự ạ ữ ể

A.78,1(V); B.72,5(V); C.60,23(V); D.90(V).
Bài 15.M t cu n dây m c n i ti p v i t  đi n C, hi u đi n th  hai đ u đo n m ch ộ ộ ắ ố ế ớ ụ ệ ệ ệ ế ầ ạ ạ )(100sin2120 Vtu π= , 
hi u đi n th  hai đ u cu n dây có giá tr  hi u d ng là 120(V) và nhanh pha π/2 so v i hi u đi n th  hai đ uệ ệ ế ầ ộ ị ệ ụ ớ ệ ệ ế ầ  
đo n m ch. Tìm h  s  công su t c a m ch?ạ ạ ệ ố ấ ủ ạ

A.
2

3
; B. 

2

2
; C.1/2; D.0,8

Bài 16. Đo n m ch RLC n i ti p đang có tính dung kháng n u gi m t n s  dòng đi n thì h  s  công su t s :ạ ạ ố ế ế ả ầ ố ệ ệ ố ấ ẽ
A.không đ i;ổ B.tăng lên; C.gi m xu ng;ả ố D.có th  tăng ho c gi m.ể ặ ả

Bài 17.Cho đo n m ch AM (là cu n dây L,r) m c n i ti p v i đo n MB (g m R n i ti p C). Khi uạ ạ ộ ắ ố ế ớ ạ ồ ố ế AM vuông 
pha v i uớ MB thì h  th c nào sau đây là đúng:ệ ứ

A.L=C.r.R; B.C=L.r.R; C.R=L.C.r; D.r=L.C.R.
Bài 18.Cho đo n m ch RLC n i ti p, C thay đ i đ c. Khi Cạ ạ ố ế ổ ượ 1=2.10-4/π(F) ho c Cặ 2=10-4/1,5.π(F) thì công su tấ  
c a m ch có trá tr  nh  nhau. H i v i trá tr  nào c a C thì công su t trong m ch c c đ i.ủ ạ ị ư ỏ ớ ị ủ ấ ạ ự ạ

A10-4/2π(F); B.10-4/π(F); C. 2.10-4/3π(F); D. 3.10-4/2π(F);
Bài  19.Cho  đo n  m ch  RLC  n i  ti p,R  thay  đ i  đ c,  hi u  đi n  th  hai  đ u  đo n  m ch  u=60ạ ạ ố ế ổ ượ ệ ệ ế ầ ạ ạ 2
sin100πt(V).
Khi R1=9Ω ho c Rặ 2=16Ω thì công su t trong m ch nh  nhau. H i v i giá tr  nào c a R thì công su t m chấ ạ ư ỏ ớ ị ủ ấ ạ  
c c đ i, giá tr  c c đ i đó?ự ạ ị ự ạ

A.12Ω; 150W; B.12;100W; C.10Ω;150W; D.10Ω;100W
Bài 20.M t máy phát đi n ba pha m c hình tam giác có Uộ ệ ắ P=220(V), t i tiêu th  là 3 cu n dây gi ng nhauả ụ ộ ố  
(R=60Ω, ZL=80Ω) m c hình sao. Tìm công su t các t i tiêu th ?ắ ấ ả ụ

A.258,6W; B.290,4W; C.100,5W; D.120,4W.

Bài   21  .Ch n câu tr  l i sai:ọ ả ờ Dòng đi n xoay chi uệ ề  là:
A. Dòng đi n mà c ng đ  bi n thiên theo d ng sin.ệ ườ ộ ế ạ  B. Dòng đi n mà c ng đ  bi n thiên theo d ngệ ườ ộ ế ạ  

cos.
C. Dòng đi n đ i chi u m t cách tu n hoàn.ệ ổ ề ộ ầ  D. Dòng đi n dao đ ng đi u hoà.ệ ộ ề

Bài 22.Bi u th c c a ể ứ ủ c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  trong m t đo n m ch AC là: ộ ạ ạ ))(6/100sin(25 Ati ππ += .  th iỞ ờ  
đi m  t =1/300s c ng đ  trong m ch đ t giá tr :ể ườ ộ ạ ạ ị

V
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A. C c đ i;ự ạ A. C c ti u;ự ể C. B ng không;ằ D. M t giá tr  khácộ ị
Bài 23.Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u m t đo n m ch đi n xoay chi u ch  có cu n thu n c m L=1/π(H) có bi uữ ầ ộ ạ ạ ệ ề ỉ ộ ầ ả ể  

th c:ứ ))(
3

100sin(2200 Vtu
ππ += .Bi u th c c a ể ứ ủ c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  trong m ch là:ạ

A. (A); B. (A);

C. (A); D. (A)

Bài 24.Cho m t đo n m ch RLC n i ti p. Bi t  ộ ạ ạ ố ế ế )(
4

10
),(

1 3

FCHL
ππ

−

== . Đ t vào hai đ u đo n m ch m tặ ầ ạ ạ ộ  

hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có bi u th c:ể ứ )(100sin2120 Vtu π=  v i R thay đ i đ c. Đi u ch nh R đ  ớ ổ ượ ề ỉ ể c ngườ  
đ  dòng đi nộ ệ  hi u d ng trong m ch đ t c c đ i. Khi đó câu nào trong các câu d i đây sai:ệ ụ ạ ạ ự ạ ướ

A. C ng đ  hi u d ng trong m ch là Iườ ộ ệ ụ ạ max=2A; B. Công su t m ch là P = 240 W.ấ ạ
C. Đi n tr  R = 0.ệ ở D. Công su t m ch là P = 0.ấ ạ

Bài 25.Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u g m hai ộ ạ ạ ệ ề ồ ph n tầ ử m c n i ti pắ ố ế . Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u đo nữ ầ ạ  

m ch  và  ạ c ng  đ  dòng  đi nườ ộ ệ  trong  m ch  có  bi u  th c:ạ ể ứ  ))(
2

100sin(2100 Vtu
ππ −= ,

))(
4

100sin(210 Ati
ππ −=        

A. Hai ph n t  đó là R,L.ầ ử B. Hai ph n t  đó là R,C.ầ ử  
C. Hai ph n t  đó là L,C.ầ ử  D. T ng tr  c a m ch là ổ ở ủ ạ )(210 Ω

Bài 26.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì:
A. Đ  l ch pha c a uộ ệ ủ R và u là π/2; B. Pha c a uủ L nhanh h n pha c a i m t góc π/2ơ ủ ộ
C. Pha c a uủ C nhanh h n pha c a i m t góc π/2;ơ ủ ộ D. Pha c a uủ R nhanh h n pha c a i m t góc π/2ơ ủ ộ

Bài 27.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  đang có c ng h ng. N u tăng ộ ưở ế t n sầ ố c aủ  
hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  áp vào hai đ u m ch thì:ầ ạ

A.C ng đườ ộ dòng đi n qua m ch tăngệ ạ B.Hi u đi n th  hai đ u R gi mệ ệ ế ầ ả  
C.T ng tr  m ch gi mổ ở ạ ả D.Hi u đi n th  hai đ u t  tăngệ ệ ế ầ ụ

Bài   28  .Hai cu n dây (Rộ 1,L1) và (R2,L2)  m c n i ti pắ ố ế  nhau và đ t vào m t ặ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có giá trị 
hi u d ng U. G i Uệ ụ ọ 1 và U2 là hi u đi n th  hi u d ngệ ệ ế ệ ụ  t ng ng gi a hai cu n (Rươ ứ ữ ộ 1,L1) và (R2,L2). Đi u ki nề ệ  
đ  U=Uể 1+U2 là:

A.
2

2

1

1

R

L

R

L
= ; B. 

1
2

2

1

R

L

R

L
= ; C.L1L2=R1R2; D. L1+L2=R1+R2

Bài    29  .Cho m t đo n m ch đi n g m m t bi n tr  R  ộ ạ ạ ệ ồ ộ ế ở m c n i ti pắ ố ế  v i m t  ớ ộ t  đi nụ ệ  có  đi n dungệ  C=10-

4/π(F).   Đ t vào hai đ u đo n m ch m t ặ ầ ạ ạ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  n đ nh u v i ổ ị ớ t n s  gócầ ố  ω=100π(rad/s). 
Thay đ i R ta th y v i hai giá tr  c a ổ ấ ớ ị ủ 21 RR ≠ thì công su tấ  c a đo n m ch đ u b ng nhau. Tích Rủ ạ ạ ề ằ 1R2 b ng:ằ

A. 10; B.102; C.103; D. 104.
Bài 30.Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Cho L, C, ω không đ i. Thay đ i R cho đ nổ ổ ế  
khi R=R0 thìPmax . Khi đó:

A. R0=(ZL-ZC)2; B. CL ZZR −=0 ;     C.R0=ZC-ZL;           D.R0=ZL-ZC 

Bài   31  .Ch n câu tr  l i sai:Ý nghĩa c a ọ ả ờ ủ h  s  công su tệ ố ấ  cosφ:
A. H  s  công su t càng l n thì công su t tiêu th  c a m ch càng l n.ệ ố ấ ớ ấ ụ ủ ạ ớ
B. H  s  công su t càng l n thì công su t hao phí c a m ch càng l n.ệ ố ấ ớ ấ ủ ạ ớ
C. Đ  tăng hi u qu  s  d ng đi n năng, ta ph i tìm cách nâng cao h  s  công su t.ể ệ ả ử ụ ệ ả ệ ố ấ
D. Công su t c a các thi t b  đi n th ng l n h n 0,85.ấ ủ ế ị ệ ườ ớ ơ

Bài   32  .Máy phát đi n m t phaệ ộ  ho t đ ng nh  hi n t ng:ạ ộ ờ ệ ượ
A. T  c m;ự ả B. C ng h ng đi n t .ộ ưở ệ ừ C. C m ng t .ả ứ ừ D. C m ng đi n t .ả ứ ệ ừ

Bài   33  .Máy phát đi n m t chi uệ ộ ề  và máy phát đi n xoay chi u m t phaệ ề ộ  khác nhau  ch :ở ỗ
A. C u t o c a ph n ng.ấ ạ ủ ầ ứ B. C u t o c a ph n c m.ấ ạ ủ ầ ả
C. B  ph n đ a dòng đi n ra m ch ngoài.ộ ậ ư ệ ạ D. C  A, B, C đ u sai.ả ề
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Bài   34  .Trong máy phát đi n ba ệ pha m c hình tam giác:ắ
A.Ud=Up; B. 3pd UU = ; C. 3pd II = ; D. A và C đ u đúng.ề

Bài 35.Đ ng c  không đ ng b  ba phaộ ơ ồ ộ , có ba cu n dây gi ng h t nhau m c hình tam giác. M ch đi n ba ộ ố ệ ắ ạ ệ pha 
dùng đ  ch y đ ng c  này ph i dùng m y dây d n:ể ạ ộ ơ ả ấ ẫ

A. 4; B. 3; C. 6; D. 5.
Bài   36  .L cự  tác d ng làm quay đ ng c  đi n là:ụ ộ ơ ệ

A. L c đàn h i.ự ồ B. L c tĩnh đi n.ự ệ C. L c đi n t .ự ệ ừ D. Tr ng l c.ọ ự
Bài   37  .Máy bi n thế ế là m t thi t b  có th :ộ ế ị ể
A. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n xoay chi u.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ề
B. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n không đ i.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ổ
C. Bi n đ i hi u đi n th  c a m t dòng đi n xoay chi u hay c a dòng đi n không đ i.ế ổ ệ ệ ế ủ ộ ệ ề ủ ệ ổ
D. Bi n đ i công su t c a m t dòng đi n không đ i.ế ổ ấ ủ ộ ệ ổ
Bài   38  .M t ộ máy bi n thế ế có s  vòng dây c a ố ủ cu n s  c pộ ơ ấ  là 1000 vòng, c a ủ cu n th  c pộ ứ ấ  là 100 vòng. Hi uệ  
đi n thệ ế và c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ   m ch th  c p là 24V và 10A. ở ạ ứ ấ Hi u đi n thệ ệ ế và c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  ở 
m ch s  c p là:ạ ơ ấ

A. 240V; 100A; B. 240V; 1A; C. 2,4V; 100A; D. 2,4V; 1A
Bài   39  .Trên cùng m t đ ng dây t i đi n, n u dùng máy bi n th  đ  tăng ộ ườ ả ệ ế ế ế ể hi u đi n thệ ệ ế  hai đ u dây d nở ầ ẫ  
lên 100 l n thì ầ công su tấ  hao phí vì to  nhi t trên đ ng dây s :ả ệ ườ ẽ

A. Tăng 100 l n.ầ B. Gi m 100 l n.ả ầ C. Tăng lên 104 l n.ầ D. Gi m đi 10ả 4 l n.ầ
Bài 4  0  .Trong các ph ng pháp t o ươ ạ dòng đi n m t chi uệ ộ ề  DC, ph ng pháp đem l i hi u qu  kinh t , t o raươ ạ ệ ả ế ạ  
dòng đi nệ  DC có công su tấ  cao, giá thành h  th p là:ạ ấ
A. Dùng pin.    B. Dùng ăcquy; C. Dùng máy phát đi n m t chi u;ệ ộ ề D. Ch nh l u dòng đi nxoay chi u.ỉ ư ệ ề
Bài 41.Đ t vào hai đ u m t ặ ầ ộ t  đi nụ ệ  m t ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề  có giá tr  hi u d ng U không đ i và ị ệ ụ ổ t n sầ ố 
50Hz thì c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  qua t  là 4A. Đ  ụ ể c ng đ  hi u d ngườ ộ ệ ụ  qua t  b ng 1A thì ụ ằ t n sầ ố c a ủ dòng đi nệ  
ph i b ng:ả ằ A. 25Hz; B. 100Hz; C. 12,5Hz; D. 400Hz.
Bài   42  .Ch n đáp án sai:Hi n t ng ọ ệ ượ c ng h ngộ ưở  trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  x yả  
ra thì:

A.cosφ=1; B. 2ω
L

C = ;

C.UL=UC; D. Công su t tiêu th  trong m ch đ t giá tr  c c đ i P = UIấ ụ ạ ạ ị ự ạ
Bài   43  .Cho m t đo n m ch đi n g m ộ ạ ạ ệ ồ đi n trệ ở R=50Ω m c n i ti pắ ố ế  v i m t cu n thu n c m L= 0,5/π(H).ớ ộ ộ ầ ả  

Đ t vào hai đ u đo n m ch m t  ặ ầ ạ ạ ộ hi u đi n th  xoay chi uệ ệ ế ề : ))(
4

100sin(2100 Vtu AB

ππ −= . Bi u th c c aể ứ ủ  

c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  qua đo n m ch là:ạ ạ
A. ))(2100sin(2 Ati ππ −= ; B. ))(4100sin(22 Ati ππ −= ;

C. )(100sin22 Ati π= ; D. )(100sin2 Ati π=  
Bài   44  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì dòng đi nệ  nhanh pha hay ch m ậ pha so v iớ  
hi u đi n thệ ệ ế c a đo n m ch là tuỳ thu c:ủ ạ ạ ộ

A. R và C; B. L và C; C. L, C và ω; D. R, L, C và ω.
Bài   45  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế  thì t ng trổ ở Z ph  thu c:ụ ộ

A. L, C và ω; B. R, L, C; C. R, L, C và ω; D. ω.
Bài 46.Cho đo n m ch RLC n i ti p, R=40Ω, C=10ạ ạ ố ế -4/0,3π(F), L thay đ i đ c. Hi u đi n th  hai đ u đo nổ ượ ệ ệ ế ầ ạ  
m ch có bi u th c ạ ể ứ )(100sin2120 Vtu π= .Đi u ch nh L đ  hi u đi n th  hai đ u cu n dây c c đ i, giá trề ỉ ể ệ ệ ế ầ ộ ự ạ ị 
c c đ i đó là:ự ạ

A.150V; B.120V; C.100(V); D.200(V)
Bài   47  .Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Bi t các giá tr  R=25Ω,Zế ị L=16Ω,ZC=9Ω ngứ  
v i ớ t n sầ ố f. Thay đ i f đ n khi ổ ế t n sầ ố có giá tr  b ng fị ằ 0 thì trong m ch x y ra ạ ả c ng h ngộ ưở  đi n. Ta có:ệ
A.f0>f; B.f0<f; C.f0=f; D. Không có giá tr  nào c a fị ủ 0 tho  đi u ki n c ng h ng.ả ề ệ ộ ưở
Bài   48  .M t bàn i đ c coi nh  m t đo n m ch có ộ ủ ượ ư ộ ạ ạ đi n tr  thu nệ ở ầ  R đ c m c vào m ng đi n AC 110V –ượ ắ ạ ệ  
50Hz. Khi m c nó vào m ng AC 110V – 60Hz thì ắ ạ công su tấ  to  nhi t c a bàn i:ả ệ ủ ủ

A. Tăng lên. B. Gi m đi.ả C. Không đ i.ổ D. Có th  tăng, có th  gi m.ể ể ả
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Bài    49  .Hi u đi n thệ ệ ế gi a hai đ u m t đo n m ch đi n xoay chi u là:  ữ ầ ộ ạ ạ ệ ề ))(6/100sin(2100 Vtu ππ −= và 

c ng đ  dòng đi nườ ộ ệ  qua m ch là:ạ ))(2/100sin(24 Ati ππ −= . Công su t tiêu thấ ụ c a đo n m ch đó là:ủ ạ ạ
A. 200W; B. 400W; C. 800W D.600W.

Bài   50  .Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u g m R n i ti p cu n dây(L,r) n i ti p t  C. Bi t ộ ạ ạ ệ ề ồ ố ế ộ ố ế ụ ế hi u đi n thệ ệ ế 
hi u d ngệ ụ  gi a hai đ u đo n m ch là U=200V, ữ ầ ạ ạ t n sầ ố f = 50 Hz, đi n trệ ở R=50Ω, UR=100V, Ur=20V.Công 
su t tiêu thấ ụ c a m ch đó là:ủ ạ

A. 60 W; B. 120W; C. 240W; D. 480W.

----------------------------------H tế -------------------------------------

ĐÁP ÁN
463 463 453 453 473 473

1 C 26 A 1 B 26 C 1 B 26 B
2 A 27 B 2 D 27 A 2 A 27 B
3 C 28 C 3 C 28 B 3 D 28 A
4 B 29 A 4 D 29 A 4 D 29 D
5 B 30 C 5 B 30 C 5 C 30 B
6 B 31 B 6 C 31 C 6 B 31 B
7 B 32 A 7 A 32 A 7 A 32 D
8 A 33 D 8 B 33 B 8 A 33 C
9 D 34 D 9 D 34 C 9 A 34 D
10 B 35 C 10 D 35 C 10 B 35 B
11 B 36 B 11 C 36 A 11 A 36 C
12 D 37 A 12 A 37 B 12 B 37 A
13 C 38 A 13 C 38 C 13 A 38 B
14 D 39 A 14 B 39 A 14 A 39 D
15 B 40 B 15 B 40 C 15 B 40 D
16 C 41 A 16 B 41 B 16 C 41 C
17 A 42 B 17 B 42 A 17 A 42 B
18 B 43 A 18 A 43 D 18 B 43 A
19 D 44 A 19 D 44 D 19 A 44 C
20 D 45 B 20 B 45 C 20 B 45 C
21 C 46 C 21 A 46 B 21 C 46 A
22 B 47 A 22 B 47 A 22 A 47 B
23 A 48 B 23 A 48 A 23 C 48 C
24 C 49 A 24 A 49 A 24 B 49 A
25 C 50 B 25 B 50 B 25 B 50 C
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